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Tiết 34                                   ÔN TẬP HỌC KÌ II
                                              (Đảo tiết để kiểm tra)
I. MỤC TIÊU.
1. Về kiến thức:
- Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong các bài ở nửa đầu học học kỳ II lớp 7; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình.
- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.
- Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống.Từ đó rút ra được bài học cho bản thân.
- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá được các hành vi và chuẩn mực đạo đức của bản thân, của người khác, 
- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình.
2. Năng lực:
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học để bổ sung kịp thời các kiến thức cơ bản phục vụ việc kiểm tra đánh giá. Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra
+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc chủ động xây dựng những kế hoạch ôn tập hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.
- Năng lực đặc thù:
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương, dòng họ, của các chuẩn mực đạo đức như quan tâm chia sẻ, rèn luyện kỹ năng tự giác và tích cực học tập của bản thân.
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức bản thân lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy những giá trị về của quê hương, bồi đắp tình cảm đạo đức tốt đẹp trong mối quan hệ với người khác biết cảm thông, chia sẻ, biết quan tâm tới những người xung quang
3. Phẩm chất:
- Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra cuối kỳ để đạt kết quả cao
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.
- Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.
II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
- Thiết bị: Giấy A0, A4, bút dạ, Ti vi.
- Học liệu: phiếu học tập, video liên quan đến học liệu
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (Mở đầu)
a. Mục tiêu: - Tạo được hứng thú với bài học.
- Học sinh bước đầu nhớ lại những kiến thức cơ bản đã học trong nửa đầu học kỳ 2
b. Tổ chức thực hiện:
	GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi “nhanh tay nhanh mắt”
Luật chơi:
Em hãy nhắc lại những kiến thức cơ bản từ bài 7,8,9,10,11,12
- Chia lớp thành 2 nhóm: Nhóm A và B. Trong vòng 5 phút các em lần lượt lên bảng những đơn vị kiến thức mà mình đã được học
- Đại diện nhóm lên trình bày những sản phẩm mà nhóm mình tìm được.
Kết luận và nhận định
- Gv nhận xét, đánh giá, về mặt nhận thức của học sinh đối với các đơn vị kiến thức đã học trong học kỳ II.
	* Thực hiện nhiệm vụ 
- HS tiến hành chia nhóm, phân công  nhiệm vụ các thành viên trong nhóm
- Các thành viên tham gia làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời.
* Sản phẩm.
- Bài 7: Ứng phó với tâm lý căng thẳng
- Bài 8: Bạo lực học đường
- Bài 9: Ứng phó với bạo lực học đường
- Bài 10: Tệ nạn xã hội
- Bài 11: Thực hiện, phòng chống tệ nạn xã hội.
- Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong GĐ
* Báo cáo kết quả.
- Học sinh cử đại diện nhóm lần lượt  trình bày các câu trả lời.


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (Khám phá)
Nhiệm vụ : Vẽ sơ đồ tư duy để củng cố lại các đơn vị kiến thức đã học
a. Mục tiêu: - HS củng cố lại được các đơn vị kiến thức đã học trong các bài 7,8,9,10,11,12
 b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	GV giao nhiệm vụ học tập:
 - GV giao nhiệm vụ cho học sinh chuẩn bị trước tại nhà theo các nhóm nội dung các bài:
Bài 7: Ứng phó với tâm lý căng thẳng
Bài 8: Bạo lực học đường
Bài 9: Ứng phó với bạo lực học đường
Bài 10: Tệ nạn xã hội
Bài 11: Thực hiện, phòng chống tệ nạn xã hội.
Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong GĐ
- Giáo viên yêu cầu từng nhóm trả lời kết quả làm việc của nhóm mình.
- Giáo viên đánh giá kết quả của từng nhóm.
- GV khuyến khích các cách trình bày sáng tạo và độc đáo.
Kết luận và nhận định
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....
	* Thực hiện nhiệm vụ 
- HS đọc thông tin, làm việc theo nhóm, các nhóm trình bày ra tờ giấy A0 để trình bày.
* Sản phẩm
- Sơ đồ tư duy theo nội dung của từng nhóm.
- Học sinh chỉ ra được những đơn vị kiến thức cơ bản của từng bài để củng cố các bài đã học.


* Báo cáo kết quả.
- Đại diện nhóm trình bày.




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP- VẬN DỤNG.
Nhiệm vụ: Tìm hiểu nội dung: Luyện tập câu hỏi trắc nghiệm và tình huống
a. Mục tiêu: - HS biết vận dụng kiến thức vào làm bài tập cụ thể.
- Giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tiễn.
b. Tổ chức thực hiện:
- GV cho học sinh làm việc cá nhân, các em suy nghĩ và trả lời câu hỏi trắc nghiệm.
- Học sinh trả lời được câu hỏi, biết vận dụng các kiến thức để có thể giải quyết các tình huống trong thực tiễn.
Giao nhiệm vụ học tập: Giáo viên yêu cầu học sinh làm một số bài tập dưới đây.
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện của căng thẳng?
A. Thường xuyên đau đầu, đau cơ bắp, chóng mặt…
B. Cảm thấy chán nản, lo lắng, khó chịu, buồn bã…
C. Dễ nổi cáu, bực bội hoặc nóng tính.
D. Tinh thần phấn chấn, vui tươi.
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện của căng thẳng?
A. Thường xuyên đau đầu, đau cơ bắp, chóng mặt…
B. Cảm thấy chán nản, lo lắng, khó chịu, buồn bã…
C. Dễ nổi cáu, bực bội hoặc nóng tính.
D. Vui mừng phấn khởi vì đạt giải cao.
Câu 3: Nguyên nhân khách quan dẫn đến bạo lực học đường là do
A. Sự phát triển kinh tế xã hội.	B. Quá trình hội nhập quốc tế.
C. Mong muốn khẳng định cái tôi.	D. Tác động từ các trò chơi bạo lực.
Câu 4: Một trong những biểu hiện của bạo lực học đường là người bị bạo lực có thể bị
A. Nhận xét.	B. Chia sẻ.	C. Ca ngợi.	D. Đánh đập.
[bookmark: _Hlk117752251]Câu 5: Khi đối diện với các hành vi bạo lực học đường, học sinh không thực hiện hành vi nào dưới đây
A. Nhanh chóng rời khỏi vị trí.               B.  Tìm cách thoát khỏi tình huống nguy hiểm.
C.  Kịp thời nhờ sự giúp đỡ của người khác.          D.  Gọi bạn bè đến đánh lại.
Câu 6: Hành vi nào dưới đây biểu hiện cho tệ nạn xã hội?
A. Học sinh hút thuốc.	B. Đi chới công viên với bố mẹ.
C. Học hành chăm chỉ.	D. Nghe lời thầy cô.
Câu 7: Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Dùng thử ma túy một lần thì cũng không sao.
B. Hút thuốc lá không có hại vì đó không phải là ma túy.
C. Thấy người buôn bán ma túy nên lờ đi, coi như không biết.
D. Tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội ác.
Câu 8: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây không bị cấm?
A. Nghiện, hút chất ma túy.	B. Học sinh hút thuốc là điện tử.
C. Vận chuyển, tàng trữ chất cấm.	D. Tuyên truyền đẩy lùi tệ nạn ma túy.
Câu 9: Là học sinh em cần làm gì để chống tệ nạn xã hội?
A. Tuyên truyền mọi người xung quanh	B. Tự ý giải quyết sự việc.
C. Cổ vũ ủng hộ đánh bạc.	D. Bao che đối tượng nghiện hút
Câu 10: Hành động nào dưới đây thể hiện quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái là
A. Ép buộc con làm theo ý mình.	B. Ép con nghỉ học để đi làm kiếm tiền.
C. Không coi trọng ý kiến của con.	D. Nuôi dạy, bảo vệ và tôn trọng con.
Câu 11: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình được thể hiện rõ nhất trong văn bản pháp luật nào dưới đây?
A. Luật trẻ em.	B. Luật lao động.
C. Luật tố tụng hình sự.	D. Luật Hôn nhân và gia đình.
Câu 12: Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 nghiêm cấm hành vi nào dưới đây giữa con cái với cha mẹ?
A. Yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ.            B. Chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ.
C. Ngược đãi và xúc phạm cha mẹ.             D. Giúp đỡ cha mẹ những công việc gia đình.
Câu 13: Nội dung nào dưới đây là biểu hiện của căng thẳng?
A. Mất tập trung, hay quên.	B. Lời nói đi đôi với việc làm.
C. Luôn cảm thấy vui vẻ.	D. Thực hiện đúng lời hứa.
Câu 14: Một trong những biểu hiện của bạo lực học đường thể hiện ở hành vi nào dưới đây?
A. Đánh đập con cái thậm tệ.	B. Phê bình học sinh trên lớp.
C. Phân biệt đổi xử giữa các con.	D. Xúc phạm danh dự của bạn cùng lớp.
Câu 15: Để phòng tránh bạo lực học đường, chúng ta nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây
A. Giữ im lặng khi bị bạo lực học đường.	B. Kết bạn với những người bạn tốt.
C. Ở lại nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực.	D. Tỏ thái độ tiêu cực với bạn bè.
Câu 16: Trên đường đi học về, em bắt gặp một bạn cùng lớp đang bị chặn lại và doạ đánh do không chịu chỉ đáp án cho bạn khác khi làm bài kiểm tra. Em sẽ làm gì trong trường hợp này?
A. Mặc kệ, bỏ đi ngay.
B. Quay video đăng mạng xã hội.
C. Đi báo cáo thầy, cô giáo và bác bảo vệ trường.
D. Chạy lại đánh nhau với những người kia để bảo vệ bạn.
Câu 17: Những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng về mọi mặt đối với đời sống xã hội được gọi là
A. Tệ nạn xã hội.	B. Vi phạm đạo đức.
C. Vi phạm quy chế.	D. Vi phạm pháp luật.
Câu 18: Tệ nạn xã hội là những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật mang tính phổ biến, gây hậu quả xấu về
A. Tính nhân văn.	B. Chuẩn mực đạo đức.
C. Mọi mặt đối với đời sống xã hội.	D. Niềm tin giữa người với người.
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội?
A.  Bản thân nhận thức được tác hại của tệ nạn xã hội.
B.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
C.  Sống giản dị, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.
D.  Chú trọng công việc làm ăn kinh tế hơn việc giáo dục con cái.
Câu 20: Nội dung nào sau đây không phải là biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội
A. Tìm hiểu về các tệ nạn xã hội.	B. Tuyên truyền tác hại của tệ nạn xã hội
C. Tham gia cổ vũ đánh bạc, đỏ đen.	D. Tham gia đấu tranh với tệ nạn xã hội.
Câu 21: Nội dung nào sau đây không phải là biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội:
A. Thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn phóng chống tệ nạn xã hội.
B. Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
C. Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.
D. Không quan tâm đến việc giáo dục con cái.
Câu 22: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình không đề cập đến các mối quan hệ nào dưới đây?
A. Cha mẹ với con cái	B. Ông bà và con cháu
C. Anh chị em với nhau.	D. Giáo viên với học sinh.
Câu 23: Câu tục ngữ nào dưới đây nói lên mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình?
A. Đi thưa về gửi.	B. Lá lành đùm lá rách.
C. Một giọt máu đào, hơn ao nước lã.	D. Lời chào cao hơn mâm cỗ.
Câu 24: Hành vô lễ với ông bà vi phạm quyền và nghĩa vụ giữa
A. Cha mẹ đối với con.	B. Ông bà và cháu.
C. Ông bà nội ngoại.	D. Anh, chị, em với nhau.
Câu 25: Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện của căng thẳng?
A. Đau đầu.	B. Lo lắng.	C. Dễ nổi cáu.	D. Phấn chấn.
Câu 26: Hành vi nào sau đây là bạo lực học đường
A. Sử dụng mạng xã hội để xúc phạm danh dự bạn cùng lớp.
B. Mời bạn bè gia nhập mạng xã hội để cùng ôn luyện.
C. Uy hiếp bạn phải cho tiền mình để mua quà.
D. Gây sức ép để bạn cho mình nhìn bài kiểm tra.
Câu 27: Khi đối diện với các hành vi bạo lực học đường, học sinh không nên có hành động
A. Yêu cầu sự trợ giúp về mặt y tế hoặc tâm lí.           B. Kêu cứu để thu hút sự chú ý.
C. Rời khỏi vị trí nguy hiểm.                        D. Tự mình tìm cách giải quyết mâu thuẫn.
Câu 28: Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của bạo lực học đường?
A. Uy hiếp bạn cùng lớp để lấy tiền.	B. Xúc phạm bạn bè trên mạng xã hội.
C. Ghép ảnh bạn bè để hạ uy tín.	D. Góp ý khi bạn mắc sai lầm.
Câu 29: Hành vi nào dưới đây không phải nguyên nhân dẫn tệ nạn xã hội?
A. Nghe lời người xấu.	B. Tò mò và bị lôi cuốn
C. Học theo clip trên mạng.	D. Nghe lời thầy cô, bố mẹ.
Câu 30: Tệ nạn xã hội không gây ra hậu quả nào dưới đây?
A. Có nguy cơ mắc một số bệnh truyền nhiễm.
B. Gây thiệt hại về vật chất cho gia đình và xã hội.
C. Ảnh hưởng đến chất lượng nguồn lao động.
D. Làm tăng nhu cầu chi tiêu trong gia đình
Câu 31: Tình huống:
Biết tin Đ bị S bạn học cùng lớp bắt nạt nhiều lần, bạn thân của Đ là T vô cùng tức giận. T có ý định sẽ rủ thêm bạn chặn đường dạy cho S một bài học.
a. Em hãy nhận xét về hành vi của S, T trong tình huống trên?
b. Nếu biết sự việc đó, em sẽ nói gì với Đ và T?
Đáp án
a. Hành vi của Đ và T trong tình huống trên là sai vì đó là những biểu hiện của bạo lực học đường, vi phạm kỷ luật trường lớp, vi phạm pháp luật.
b. Nếu chứng kiến sự việc trên em sẽ khuyên Đ và T trước tiên phải thật bình tĩnh, không được chặn đường đánh S, vì như thế là vi phạm pháp luật. Thay vào đó, T phải động viên, khích lệ Đ nói chuyện bị S bắt nạt với bố mẹ hoặc thầy cô giáo để nhận được sự trợ giúp kịp thời. Đồng thời khuyên Đ dừng ngay lại những hành vi bắt nạt bạn. Nếu bạn không nghe sẽ báo cho thầy cô, cha mẹ biết để xử lý.
 Câu 32: Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
 L là học sinh lớp 7A. Tuy nhiên, do một số hiểu lầm nên L bị một số bạn trong lớp đã ganh ghét, thường xuyên bịa đặt những thông tin sai sự thật. Nhóm bạn đó bịa đặt rằng: L hay “ngầm báo cáo” với cô giáo chủ nhiệm về các bạn trong lớp nghỉ học đi chơi; chê bai, mỉa mai ngoại hình và gia cảnh khó khăn của L,… Chỉ một thời gian sau, những lời nói xấu L bị đăng tải lên Facebook. Lúc này, có rất nhiều người đã hùa theo nói xấu L mà chẳng cần biết chuyện đúng hay sai sự thật. Trước chuyện này, L vô cùng buồn chán, nhưng đành cam chịu.
a) Em nhận xét thế nào về hành vi của những bạn trong lớp đối với L?
b) Em có thể tư vấn cho L như thế nào về cách ứng phó trong trường hợp này?
Đáp án
 a) hành vi nhục mạ, bịa đặt thông tin của các bạn trong lớp đối với L là hành vi bạo lực học đường, vi phạm pháp luật.
 b) Để ứng phó, L nên:
+ Bình tĩnh trao đổi ôn hòa với các bạn để tìm hiểu nguyên nhân vì sao các bạn lại bịa đặt, vu khống mình. Khéo léo hòa giải mâu thuẫn (nếu có) với các bạn bằng thái độ chân thành, lời nói nhẹ nhàng, ôn hòa (tránh những biểu hiện và lời nói mang tính tiêu cực, khiêu khích, thách thức…)
* HDVN
- Bài đã học: + Ôn kĩ nội dung bài học.
                       + Hoàn thiện bài tập.
- Bài sắp học: + Chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra học kì II. 
                                        *********************************
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